	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:   422             /STP-HCTP

V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
	       Thừa Thiên Huế, ngày 19      tháng 4    năm 2016


Kính gửi: Phòng Tư pháp thành phố Huế
Trả lời Công văn số 75/PTP-HT ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Phòng Tư pháp thành phố Huế về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
1. Về ghi chú ly hôn

 
Thủ tục ghi chú ly hôn được quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (gọi tắt là Nghị định số 123/2015/NĐ-CP) gồm:
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú ly hôn. 

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền trong trường hợp công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn, công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam yêu cầu ghi chú ly hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

* Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai ghi chú ly hôn (theo mẫu);

- Bản sao Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã có hiệu lực pháp luật. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú ly hôn. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.
Vấn đề xác định thẩm quyền giải quyết việc ghi chú ly hôn mà Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã có hiệu lực pháp luật và các giấy tờ liên quan không thể hiện nơi công dân đã từng đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền trước đây, vấn đề này Sở Tư pháp sẽ báo cáo xin ý kiến Bộ Tư pháp, trước mắt đề nghị Phòng Tư pháp căn cứ vào Tờ khai ghi chú ly hôn của người yêu cầu ghi chú ly hôn để xác định thẩm quyền giải quyết.  
 (Hiện nay, Sở Tư pháp đang tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại địa phương; Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 29/02/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp đã được đăng tải trên Website Sở Tư pháp, mục Hành chính tư pháp).
2. Xác nhận tình trạng hôn nhân đối với những trường hợp là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 21, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú (trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú), thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Quy định trên được hiểu là chỉ có Ủy ban nhân dân nơi thường trú hoặc tạm trú của công dân Việt Nam mới có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận độc thân.
Khoản 1, khoản 2, Điều 16 Luật Cư trú năm 2006 quy định về nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân:
 1. Nơi cư trú của người đang làm nghĩa vụ quân sự hoặc đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân.

2. Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này.


Như vậy thẩm quyền việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn cho những cán bộ, chiến sĩ trên (trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật cư trú), thuộc Ủy ban nhân dân “Nơi đơn vị của người đó đóng quân”.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định cụ thể tại Điều 22, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, giấy tờ chứng minh nơi cư trú do Thủ trưởng đơn vị của người đó xác nhận. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người đó do Ủy ban nhân dân nơi đơn vị của người đó đóng quân cấp. Nếu địa phương không nắm rõ được tình trạng hôn nhân của người đó thì yêu cầu xác nhận của Thủ trưởng đơn vị về tình trạng hôn nhân của họ.  
 
3. Đăng ký kết hôn đối với những trường hợp là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
Thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú trong nước được thực hiện theo Điều 17, Điều 18 Luật hộ tịch. Đối với những trường hợp là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đơn vị của người đó đóng quân hoặc Ủy ban nhân dân nơi cư trú của người họ muốn kết hôn. Nếu Ủy ban nhân dân nơi họ đóng quân đăng ký kết hôn thì yêu cầu hai bên nam nữ nộp Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu hoặc có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn. Nếu hai bên nam nữ ở cùng nơi cư trú thì không cần Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nhiệm vụ của công chức tư pháp- hộ tịch là xác minh về tình trạng hôn nhân của họ. Nếu một trong hai bên nam nữ ở khác nơi thường trú thì yêu cầu họ phải có Giấy xác nhận độc thân do địa phương nơi đó cấp; xuất trình giấy tờ tùy thân của hai bên nam nữ và giấy tờ chứng minh nơi họ cư trú. Việc chứng minh nơi cư trú và cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn này.
       4. Bổ sung ngày, tháng trong giấy khai sinh và các giấy tờ hộ tịch khác trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh về ngày tháng sinh

Ngày 16 tháng 11 năm 2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BTP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Thông tư này đã bãi bỏ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Do vậy, đề xuất của Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp sẽ tổng hợp báo cáo xin ý kiến Bộ Tư pháp để có định hướng giải quyết cho người dân.  
     Sở Tư pháp trả lời để Phòng Tư pháp thành phố Huế nghiên cứu triển khai thực hiện./.
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